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L Ờ I  M Ở  Đ Ầ U

Chào các bạn, 

Nhìn lại chặng đường hơn 10 năm làm Xuất nhập khẩu bao gồm: làm nhân viên, làm quản lý, làm 

công mới thành lập, làm công ty lớn, làm mua hàng, làm bán hàng, làm khai báo hải quan, không 

xin được việc làm suốt 4 tháng, thất nghiệp, bị cấp trên gây áp lực, lên kế hoạch mở công ty xuất 

nhập khẩu, bị cho thôi việc, bỏ việc, tự mở trung tâm đào tạo xuất nhập khẩu, cho ra đời Thư viện 

ngành xuất nhập khẩu online … tất cả là 10 năm thanh xuân của tôi. 

Ngay từ những ngày đầu đi làm tôi đã lưu giữ lại gần như toàn bộ các thông tin, bộ chứng từ, 

email giao dịch, danh sách đối tác, … mọi tài liệu, bài viết, ebook… mà tôi tìm kiếm được. Khoảng 

2 năm sau, tôi nhận ra mình đang sở hữu 1 kho tài liệu và kinh nghiệm cũng “kha khá” và bắt đầu 

ấp ủ dự định chia sẻ nó. 

Tôi thành lập Trung tâm Đào tạo Xuất nhập khẩu LAPRO năm 2013 nhưng sau 4 năm giảng dạy 

với hơn 1.000 học viên, tôi quyết định từ bỏ vì quá áp lực. Mỗi lần đứng trước các học viên và 

không muốn lặp lại bài giảng của ngày hôm qua, tôi luôn ép buộc mình phải nói với các bạn điều 

gì đó mới mẻ hơn… và dần dần tôi cảm thấy bị kiệt sức, công việc từ chỗ vô cùng thành công dần 

dần trở nên không hiệu quả. 

Thêm một lần tôi phải từ bỏ công việc mà mình đã từng rất yêu thích nhưng cũng như những lần 

trước, mỗi khi chấm dứt 1 công việc tôi lại cảm thấy tràn đầy năng lượng cho công việc mới… dù 

làm gì, dưới hình thức nào.. chỉ cần là ngành Xuất nhập khẩu tôi thấy dường như mình không bao 

giờ cạn đam mê. 

Thay cho việc đứng lớp giảng dạy, tôi quyết định biên soạn lại các bài giảng thành bộ tài liệu 

Thống trị nghề Xuất nhập khẩu. Không gặp áp lực vì phải “đào tạo”, tôi thoải mái “chia sẻ” 

những gì đã học, đã làm, đã trải qua suốt hơn 10 năm sự nghiệp cùng với đội ngũ cộng tác viên 

đang làm việc ở rộng khắp các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khác. Chúng tôi luôn luôn lắng 

nghe ý kiến đóng góp và cố gắng để nội dung tài liệu được bài bản nhất, thực tế nhất và cập nhật 

nhất với phương châm trở thành “Bộ tài liệu quốc dân” cho bất cứ ai làm xuất nhập khẩu. 

Nếu bạn đang đọc những dòng này, thật may vì chúng ta có cùng mối quan tâm. Bạn có thể tìm 

thấy ở đây những kiến thức, kinh nghiệm, hướng dẫn, bí quyết, tư vấn… nhưng trên hết là sự đồng 

hành của chúng tôi trên con đường sự nghiệp của bạn.  

Vì vậy, còn chần chừ gì nữa, hãy bắt đầu ngay thôi!!

Best Regards, 

P h ạ m  N g ọ c  A n h  
W e b s i t e :  E x i m S h a r k . C o m
Z a l o :  0 9 1 9 2 7 6 8 8 7  

https://www.eximshark.com/
https://www.facebook.com/pg/thuvienxuatnhapkhau.vn
https://www.facebook.com/yniemnho
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CHUYÊN ĐỀ 2: TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TỰ HỌC TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU? 
Trước khi đi sâu vào mục này mình phải chia sẻ với các bạn rằng thật ra mình không giỏi tiếng Anh. 

Khi học cấp 3, mình là dân chuyên Văn sau đó lại chọn thi đại học khối A do đó khi bước chân vào 

năm 1 ngành Thương mại quốc tế thì trình độ tiếng Anh của mình chỉ khoảng 1/10 mà thôi. 

1. Trình độ tiếng Anh hiện tại của mình? 

Đến nay, sau bao ngày tháng lăn lộn trong nghề, tất nhiên trình độ tiếng Anh của mình cũng “pro” 

lên đáng kể nhưng có lẽ cao lắm cũng chỉ đạt 5/10 so với các cao thủ khác trong nghề. Tuy nhiên 

chỉ với trình độ này đã đủ để đảm nhận bất cứ công việc nào, vị trí nào trong bất cứ công ty Xuất 

nhập khẩu nào rồi. 

Mình chưa bao giờ thi TOEIC, nếu cho mình gặp 1 người nước ngoài ở trên bờ Hồ rồi bảo mình 

nói chuyện thì mình chịu thua luôn, mình cũng không thể nghe được bản tin thời sự bằng tiếng 

Anh hay không thể xem phim Hollywood mà không đọc phụ đề.  

Bật mí: 

Để làm xuất nhập khẩu bạn không cần giỏi tiếng Anh, nói cách khác bạn không cần giỏi tiếng Anh ở 

quy mô rộng mà chỉ cần giỏi tiếng Anh xuất nhập khẩu thôi. Vì nắm được bí mật này nên mình đã có 

1 chiến lược học tiếng Anh đặc biệt để làm được bât cứ công việc nào trong ngành chỉ với “level” rất 

lẹt đẹt. 

2. Cách mình tự học tiếng Anh xuất nhập khẩu? 

Trừ trường hợp bạn làm việc cho công ty nước ngoài hoặc có sếp là người nước ngoài, còn lại 

99% Nhân viên xuất nhập khẩu nếu có sử dụng rất nhiều tiếng Anh trong công việc (như Sales 

hoặc Purchasing) thì cả ngày cũng chỉ quanh quẩn với make Inquiry, place Order, delay Shipment, 

soon Payment…  

 

Vào năm 2009, khi mình chuẩn bị tốt nghiệp và đi xin việc: các bạn của mình đầu tư rất nhiều vào 

tiếng Anh bằng cách đi học thêm và luyện thi TOEIC. Mình thấy rằng nếu cứ chạy đua theo họ thì 

chắc chắn không ăn thua vì nền tảng tiếng Anh của mình quá thấp so với họ, có học kiểu gì cũng 

không lại. 

Thay vì mua sách luyện thi TOEIC mình lên mạng tìm ebook với các từ khóa như: “Business 

English” hoặc “Business Correspondence” và tải về để đọc. Mình chỉ chọn lọc học cách viết Email 

https://www.eximshark.com/mua/
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CHUYÊN ĐỀ 3: QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 

CÁC BƯỚC XUẤT NHẬP KHẨU 1 LÔ HÀNG 

1. Tìm kiếm thị trường, nguồn hàng để xuất nhập khẩu 

Bạn đã có sẵn đối tác để tiến hành các thương vụ đầu tiên hay chưa, việc tìm kiếm đối tác tiềm 
năng sẽ được tiến hành như thế nào? Nếu đã có một số đối tác nhất định bạn vẫn nên chú ý tìm 
kiếm để mở rộng thêm danh sách đối tác, tránh việc quá phụ thuộc vào các đối tác hiện có.  

Khi đã có thông tin liên hệ của một vài đối tác, lúc này bạn bắt đầu bước giao dịch đầu tiên để hai 
bên trao đổi những thông tin cơ bản nhất. Bên mua có thể phải Hỏi hàng nhiều nhà cung cấp khác 

nhau để có sự so sánh. Bên bán có thể phải Báo giá cho rất nhiều đối tác tiềm năng trước khi có 
được đơn hàng đầu tiên.  

i) hàng hóa so với yêu cầu mua hàng? 
ii) giá cả so với khả năng chi trả? 
iii) thanh toán sớm hay muộn, theo phương thức nào? 
iv) giao hàng sớm hay muộn?  

Khi hỏi hàng bên mua thường cân đối giữa các yếu tố trên để đưa ra quyết định sẽ đặt hàng với 
nhà cung cấp nào do đó bên bán cũng cần đặc biệt chú trọng để đưa ra được báo giá cạnh tranh 
nhất. 

2. Sales xuất khẩu tính toán giá bán 

 

Đối với nhân viên Sales xuất khẩu, bạn phải tính được giá thành cho lô hàng từ giá vốn sản xuất/ 

thu mua và các chi phí bán hàng (thuế xuất khẩu, cước vận tải, lãi dự tính…). Mục đích của việc 

tính toán là để biết mình sẽ bán lô hàng với giá bao nhiêu, từ đó quyết định báo giá cho đối tác. 

INV = C + f1 + X + F + I + N + VAT + f21 + … 

[Tùy theo điều kiện Incoterms được áp dụng mà các số hạng của phép tính trên =0 hoặc >0 đối với 
người xuất khẩu] 

Trong đó:  

(1) INV: giá trị Invoice (là doanh thu mong muốn của người xuất khẩu) 
(2) C: giá vốn hàng hóa sau khi sản xuất (giá trị hàng đặt tại kho của người xuất khẩu) 
(3) f1: các chi phí phát sinh tại nội địa nước xuất khẩu (f1 = 0 nếu bán theo EXW); 
(4) X: thuế xuất khẩu (X = 0 nếu bán theo điều kiện EXW); 
(5) F: cước vận tải quốc tế (nếu bên bán phải thuê vận tải); 
(6) I: phí bảo hiểm (nếu bên bán phải mua bảo hiểm); 
(7) N: thuế nhập khẩu (nếu bán theo điều kiện DDP); 
(8) VAT: thuế giá trị gia tăng (nếu bán theo điều kiện DDP); 

                                                        
1 Lưu ý: Đây là công thức tính giá xuất khẩu cơ bản nhất, ngoài ra có thể phát sinh thêm lãi vay tín dụng hoặc 
các loại tiền thuế khác. 

C

f1

X

F

I

N

VAT

f2
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CHUYÊN ĐỀ 3: QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU 

[SƠ ĐỒ] QUY TRÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CHI TIẾT 

 

Người xuất khẩu

Nghiên cứu mặt hàng xuất khẩu

Tìm kiếm thị trường

Báo giá

P/I

Ký hợp đồng

Nhận T/T hoặc L/C

Chuẩn bị hàng

Thuê vận tải (CIF)

Mua bảo hiểm (CIF)

Giấy phép, chuyên ngành

Thủ tục hải quan xuất khẩu

Giao hàng, Xin C/O

Gửi chứng từ

x

x

x

x

Nhận thanh toán sau

Giải quyết khiếu nại

Người nhập khẩu

Nghiên cứu mặt hàng nhập khẩu

Tìm kiếm nguồn hàng

Hỏi hàng

P/O

Ký hợp đồng

T/T hoặc mở L/C

Giục giao hàng

Thuê vận tải (FOB)

Mua bảo hiểm (FOB)

x

x

x

Nhận chứng từ

Nhận thông báo hàng đến

Giấy phép, chuyên ngành

Thủ tục hải quan nhập khẩu

Nhận hàng

Thanh toán sau

Khiếu nại
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CHUYÊN ĐỀ 4: INCOTERMS 2020 

1. DAP có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua – và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho 

người mua khi hàng được đặt dưới quyền định đoạt của người mua trên phương tiện vận tải chở 

đến và sẵn sàng để dỡ tại địa điểm đến được chỉ định. 

2. Người bán chịu mọi rủi ro để đưa hàng tới địa điểm đến được chỉ định. Rủi ro về mất mát hoặc 

hư hỏng của lô hàng được chuyển giao cho người mua tại điểm giao hàng. 

3. Mọi chi phí phát sinh trước điểm giao hàng do người bán chịu và mọi chi phí sau điểm giao 

hàng do người mua chịu. 

4. Người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng đến địa điểm chỉ định. 

5. DAP được sử dụng với mọi phương thức vận tải. 

6. Delivery point = Named place: Đi a đie m giao ha ng cũng chí nh la  đi a đie m chí  đi nh. 

10. DPU | Delivery at Place Unloaded – Giao tại địa điểm đã dỡ 
xuống 

Nếu bên mua không có khả năng hoặc kinh nghiệm đưa hàng về đến kho nhập khẩu đồng thời 

cũng không có khả năng hoặc kinh nghiệm dỡ hàng xuống khỏi phương tiện vận tải chở đến, bên 

bán có thể làm thêm việc này (tính trước chi phí này vào tiền hàng) và ký hợp đồng theo điều 

kiện DPU. 

 

 

Tóm tắt: 

1. DPU có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua – và chuyển giao rủi ro về hàng hóa cho 

người mua ngay khi hàng hóa được dỡ xuống từ phương tiện vận tải chở đến và đặt dưới quyền 

định đoạt của người mua tại địa điểm đến được chỉ định. 

2. Người bán chịu mọi rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của hàng hóa để đưa hàng tới điểm đến 

được chỉ định và dỡ xuống. DPU là điều kiện Incoterms duy nhất yêu cầu người bán dỡ hàng tại 

điểm đến (người bán chịu chi phí và rủi ro cho việc dỡ hàng xuống). 

3. Mọi chi phí phát sinh trước điểm giao hàng do người bán chịu và mọi chi phí sau điểm giao 

hàng do người mua chịu. 

4. Người bán phải ký hợp đồng vận tải để đưa hàng đến địa điểm chỉ định. 

5. DPU được sử dụng với mọi phương thức vận tải. 

6. Delivery point = Named place: Đi a đie m giao ha ng cũng chí nh la  đi a đie m chí  đi nh. 

Seller Buyer 

DPU./ 
Delivery point = Named place 
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[CASE STUDY] SỬ DỤNG NAME/ BRAND/ PICTURE…CỦA 

HÀNG HÓA ĐỂ TÌM KIẾM ĐỐI TÁC 

1. Tìm kiếm Global Network của “Dây hàn inox Kiswel”

1) Trước tiên bạn cần thu thập những thông tin cơ bản về mặt hàng này (ví dụ: cần hình ảnh

để dễ nhận diện trong những bước tìm kiếm nhà cung cấp tiếp theo). Bạn google với từ khóa “Dây

hàn inox Kiswel”, chọn xem “Hình ảnh – Images” trên trang kết quả do google trả về. 

2) Từ loạt hình ảnh thu thập được bạn dễ dàng nhận thấy “Kiswel” là tên thương hiệu - Brand

của mặt hàng, logo hình “Đầu voi”, tên công ty có thể là “Kiswel Inc”. Đây là những thông tin quan 

trọng giúp bạn dễ dàng tìm ra thông tin nhà sản xuất. 

3) Với từ khóa “Kiswel Inc” google sẽ dẫn bạn đến ngay website http://en.kiswel.com và “Global

Network – Hệ thống phân phối” của Kiswel trên toàn thế giới. Bạn có thể có ngay thông tin liên hệ 

của nhà phân phối chính thức Kiswel Vietnam từ gợi ý của google. 

74 CHUYÊN ĐỀ 5: TÌM KIẾM ĐỐI TÁC & GIAO DỊCH, ĐÀM PHÁN 
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CHUYÊN ĐỀ 6: HỢP ĐỒNG & CHỨNG TỪ XUẤT NHẬP KHẨU 

HỢP ĐỒNG1 3 BÊN, 4 BÊN THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO? 

Thông thường một hợp đồng được ký kết bởi 2 bên mua và bán, tuy nhiên với hợp đồng Xuất 
nhập khẩu mọi chuyện có thể phức tạp hơn khi bạn thấy 3 bên hoặc 4 bên liên quan được đề cập 
trong hợp đồng. Tùy từng thương vụ, người xuất khẩu có thể đồng thời là người giao hàng và người 

nhập khẩu có thể đồng thời là người nhận hàng hoặc không. 

1. Hợp đồng 3 bên (Việt Nam – Nước ngoài – Nước ngoài) 

 

 

Ví dụ: 

Công ty B ở Mỹ ký hợp đồng nhập khẩu gạo với công ty A ở Việt Nam nhưng yêu cầu giao hàng thẳng 
cho công ty C ở Ấn Độ để tiêu thụ. Như vậy đây là hợp đồng 3 bên; Việt Nam là người xuất khẩu 
đồng thời là người giao hàng, Mỹ là người nhập khẩu nhưng không là người nhận hàng, người nhận 
hàng là Ấn Độ.  

- Nghiệp vụ của A: 
o Ký hợp đồng với B 
o Nhận tiền thanh toán từ B 
o Giao hàng cho C 
o Mở tờ khai xuất khẩu 
o Làm C/O cho C hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu (nếu có) 

Chú ý: 

Khi thực hiện làm thủ tục hải quan và làm C/O, bạn cần xác định rõ Seller – Người xuất khẩu, 

Buyer – Người nhập khẩu, Shipper – Người giao hàng, Consignee – Người nhận hàng để khai báo 

trên các chứng từ cho chính xác. 

                                                        
1 Định nghĩa: Hợp đồng ngoại thương (Hợp đồng xuất nhập khẩu) là sự thỏa thuận giữa các bên mua bán 

ở các nước khác nhau trong đó quy định bên bán phải cung cấp hàng hóa, chuyển giao các chứng từ có liên 
quan đến hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa, bên mua phải thanh toán tiền hàng và nhận hàng. 

B/ 
Người mua 

C/ 
Người nhận 

hàng 

A/ 
Người bán 
Người giao hàng 

https://www.eximshark.com/mua/


98 
 

Copyright © EximShark.Com 2020. All Rights Reserved 

CHUYÊN ĐỀ 7: VẬN TẢI QUỐC TẾ 

2. Kích thước (dài x rộng x cao) sẽ được sử dụng để tính toán ra Khối lượng tính cước (Chargeable 

weight) cho lô hàng nên bạn cần quan tâm đến đại lượng này khi cân nhắc chọn phương thức vận 

tải. Có một số hàng hóa tuy khối lượng nhẹ nhưng kích thước lại cồng kềnh nên không phù hợp 

với vận tải hàng không. 

3. Mặc dù chi phí vận tải hàng không rất đắt nhưng với những lô hàng có giá trị lớn hoặc mang 

tính công nghệ cao… luôn được ưu tiên vận tải bằng đường hàng không. Ngược lại, những lô hàng 

giá trị thấp nên được vận tải bằng đường biển vì chi phí rất rẻ. 

4. Với những lô hàng cần gấp hoặc cần đảm bảo an toàn cao được ưu tiên đi bằng chuyển phát 

nhanh hoặc đường hàng không. Còn những lô hàng đã lên kế hoạch mua bán sớm hoặc theo kế 

hoạch định sẵn thì có thể chấp nhận thời gian vận tải rất dài của đường biển. 

5. Đặc thù của hàng hóa cũng quyết định đến phương tiện vận tải do có những mặt hàng bị cấm 
vận tải bằng đường hàng không vì vấn đề an toàn. 

[QUY TRÌNH] GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU 

ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG 

 

Tùy thuộc vào điều kiện Incoterms của hợp đồng mà bên bán phải thuê máy bay (hợp đồng theo 
CIP) hoặc bên mua thuê máy bay (hợp đồng theo FCA). Các công việc tại sân bay khi xuất khẩu 
thường do người gửi hàng thuê công ty giao nhận (Forwarder) thực hiện để không xảy ra phát 
sinh gây chậm trễ giao hàng.  

Bước 1: Booking           

Việc thuê máy bay gọi là Booking (đặt chỗ). Nếu bên bán thuê máy bay, bạn cần liên hệ các công 

ty Forwarder và chọn công ty có mức giá cạnh tranh.  

Khi nhận được Booking từ Forwarder người xuất khẩu phải kiểm tra kỹ các thông tin trên Booking 

như: sân bay đi, sân bay đến, ngày khởi hành, số lượng, thể tích ... để chuẩn bị hàng giao cho 

Forwarder kịp thời gian. 

Bước 2: Đóng hàng  

Hàng hóa được đóng gói tại kho của người xuất khẩu và ghi ký mã hiệu cho kiện hàng (Shipping 

mark) theo yêu cầu của người nhập khẩu. Công ty Forwarder sẽ đưa hàng ra kho hàng tại sân 

Bước 1

• Booking

Bước 2

• Đóng 
hàng

Bước 3

• Thông 
quan

Bước 4

• Phát hành 
AWB

Bước 5

• Gửi chứng 
từ

Bước 6

• Nhận 
chứng từ

Bước 7

• Thông 
báo hàng 
đến

Bước 8

• Lệnh giao 
hàng

Bước 9

• Thông 
quan

Bước 10

• Nhận 
hàng
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CHUYÊN ĐỀ 7: VẬN TẢI QUỐC TẾ 

 

(5) Tên tàu (VESSEL NAME & VOYAGE NO.) thể hiện tên riêng (Name) của con tàu chở hàng và 

mã hiệu của chuyến đi này (Voyage no.) sử dụng để tra cứu lô hàng và khai báo hải quan. 

(6) Cảng xếp hàng (PORT OF LOADING - POL) thể hiện tên cảng bốc hàng lên tàu ở nước xuất khẩu, 

có thể ghi thêm Nơi nhận hàng để chở (Place of Receipt) nếu xảy ra việc nhận hàng trong nội địa. 

(7) Cảng dỡ hàng (PORT OF DISCHARGE - POD) thể hiện tên cảng dỡ hàng xuống tàu ở nước nhập 

khẩu, có thể ghi thêm Nơi giao hàng (Place of Delivery) nếu xảy ra việc giao hàng trong nội địa. 

(8) Bên liên hệ để giải phóng hàng (PARTY TO CONTACT FOR CARGO RELEASE) ghi rõ thông tin 

liên hệ của đại lý vận tải tại cảng đến. Người nhập khẩu sẽ liên hệ đại lý này để xuất trình B/L, 

lấy Lệnh giao hàng (D/O), nộp cước và phí vận tải (nếu có). 

3. DESCRIPTIONS OF GOODS/ PACKAGES/ CONTAINERS NO./ 

SEAL NO./ GROSS WEIGHT/ MEASUREMENTS 

 

Port of discharge 

Port of loading 

Party to contact for cargo release 

Vessel name & Voyage No. 

Packages Goods Container No & Seal No. Weight & Measurement 
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CHUYÊN ĐỀ 7: VẬN TẢI QUỐC TẾ 

4. Cleaning fee 

Phí vệ sinh container 

VND 120.000 240.000 240.000   

5. Handling fee 

Phí đại lý 

VND 690.000 680.000 680.000   

 

AIR IMPORT LOCAL CHARGE - PHỤ PHÍ HÀNG NHẬP AIR 

No Description UNIT Currency Cost Remark 

1. Delivery Order fee 

Phí lệnh giao hàng 

SET VND 460.000   

2. Agent fee 

Phí đại lý 

Shipment VND 345.000   

[THAM KHẢO] BẢNG GIÁ CƯỚC VẬN TẢI FEDEX 2019 
FEDEXRATE.PDF Sử dụng bảng giá Fedex cho hàng xuất khẩu và hàng nhập 

khẩu để thực hành tính toán chi phí vận tải chuyển phát 
nhành. 

Đã được thiết kế sẵn  

[CASE STUDY] LÊN PHƯƠNG ÁN VẬN TẢI NHẬP KHẨU 

ACTUATOR  SAR07.5-F10 
Tình huống: Nhân viên Purchasing đang được giao nhiệm vụ tìm kiếm và nhập khẩu mặt hàng 

“Actuator  SAR07.5-F10” từ Singapore về Hà Nội. Tôi phải làm những gì để báo cáo phương án vận tải 

phù hợp nhất cho lô hàng này? 

Giải đáp: Để lên phương án vận tải cho lô hàng bạn cần xác định những thông tin cơ bản như: 

khối lượng, kích thước, cảng/sân bay đi. Giả sử lúc này bạn chưa hề trao đổi với nhà cung cấp mà 

chỉ đang dự tính việc nhập khẩu, bạn có thể thực hiện thủ công như sau: 

1. Tìm cách hình dung rõ nhất về mặt hàng: 

Lập tức search google với từ khóa bạn có được “Actuator  SAR07.5-F10”  

 

Bấm Images hoặc Hình ảnh để xem các hình ảnh do google trả về: 
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CHUYÊN ĐỀ 9: THANH TOÁN QUỐC TẾ 

3. Quy trình thực hiện T/T 

Người xuất khẩu giao hàng và gửi bộ chứng từ gốc cho người nhập khẩu trước khi làm Lệnh 

chuyển tiền (nếu hợp đồng quy định T/T sau khi giao hàng) hoặc gửi bộ chứng từ gốc cho người 

nhập khẩu sau khi làm Lệnh chuyển tiền (nếu hợp đồng quy định T/T trước khi giao hàng).  

 

Quy trình:  

(1) Người nhập khẩu làm Lệnh chuyển tiền gửi đến ngân hàng phục vụ mình (nếu không tự có 

ngoại tệ để chuyển tiền, người nhập khẩu thường phải làm thêm Hợp đồng mua bán ngoại tệ để 

mua ngoại tệ từ ngân hàng); 
(2) Ngân hàng của người nhập khẩu chuyển tiền đến Ngân hàng của người xuất khẩu để trả cho 

người xuất khẩu (Thông điệp được gửi đi từ ngân hàng của người nhập khẩu đến ngân hàng 
của người xuất khẩu gọi là Điện chuyển tiền – T/T slip); 

(3) Ngân hàng của người xuất khẩu ghi CÓ vào tài khoản người xuất khẩu. 

[ĐỌC HIỂU] NỘI DUNG CHÍNH CỦA T/T (ĐIỆN CHUYỂN TIỀN) 
(1) 20: SENDER REFERENCE – Số tham chiếu của người gửi điện 

Thông tin này do ngân hàng chuyển tiền quy định. 

(2) 32A: VALUE DATE/ CURRENCY/ INTER BANK SETTLED – Ngày chuyển tiền/ Tiền tệ/ Số tiền 

chuyển 

Ngày chuyển tiền là ngày số tiền chính thức được hạch toán để chuyển đi (lưu ý, không chắc là 

ngày người nhập khẩu nộp hồ sơ yêu cầu chuyển tiền). 

Beneficiary 
(Exporter) 

Remitter 
(Importer) 

Exporter’s 
bank 

Importer’s 
bank 

Giao ha ng 

Ghi CO  
ta i 

khoa n 

Le  nh 
chuye n 
tie n 

Chuye n tie n 

1 
3 

2 
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CHUYÊN ĐỀ 10: MÃ HS 

[CASE STUDY] TRA CỨU NHANH MÃ HS BẰNG BIỂU THUẾ 

EXCEL VÀ GOOGLE 

1. Tra cứu mã HS mặt hàng “Đồng hồ nước” bằng Biểu thuế file 

excel 

1)  Mở biểu thuế, bấm “Ctrl +F” để mở lệnh Find (lệnh tìm kiếm), gõ “Đồng hồ nước”, bấm “Find 

Next”. Bạn nhận được thông báo “Không có kết quả khớp với từ khóa bạn cần tìm trong bảng tính 

này”. 

 

2)  Thử tìm lại với tên tiếng Anh của mặt hàng là “Water meter”. Kết quả sẽ đưa bạn tới dòng 

hàng như sau: 

90282020 - - Công tơ nước - - Water meters 10 

Mặt hàng trên thuộc Nhóm 9028: 

9028 
Thiết bị đo khí, chất lỏng hoặc lượng điện 
được sản xuất hoặc cung cấp, kể cả thiết 
bị kiểm định các thiết bị trên. 

Gas, liquid or electricity supply or 
production meters, including calibrating 
meters therefor. 

Như vậy bạn có thể tổng kết một vài thông tin liên qua đến mặt hàng như sau: 

- Tên thường gọi: Đồng hồ nước 

- Tên tiếng Anh: Water meter 

- Tên trong biểu thuế: Công tơ nước 

- Được mô tả là: Thiết bị đo chất lỏng… 

Ở đây mặt hàng của bạn được mô tả là “Công tơ nước” khác so với cách gọi “Đồng hồ nước” thông 

thường. Như vậy bạn có thể rút ra kinh nghiệm đầu tiên là thử tìm kiếm với nhiều tên gọi khác nhau 

của hàng hóa, tìm với cả tên tiếng Anh và tên tiếng Việt. 

Kết quả:  

- Tên hàng: Công tơ nước 

- Mã HS: 90282020 

- Thuế nhập khẩu ưu đãi 10% 

- Thuế VAT 10% 

- Chính sách mặt hàng: (không có điều kiện) 
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CHUYÊN ĐỀ 11: C/O 

c) Trường hợp sản phẩm được cấp C/O giáp lưng theo quy định thì đánh dấu vào ô “Movement

Certificate”, tên Tổ chức cấp C/O gốc, ngày cấp và số tham chiếu của C/O gốc phải được ghi rõ tại 

Ô số 13; 

d) Trường hợp hóa đơn phát hành tại Bên thứ ba theo quy định thì đánh dấu vào ô “Third Party

Invoicing”, số hóa đơn phải được ghi rõ tại Ô số 10, tên công ty phát hành hóa đơn và tên Nước 

mà công ty này đặt trụ sở tại Nước đó phải được ghi rõ tại Ô số 7. 

CÁC TRƯỜNG HỢP PHẢI NỘP C/O CHO CƠ QUAN HẢI QUAN 

1. Hàng hóa có xuất xứ từ nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ được Việt Nam cho hưởng các

ưu đãi về thuế quan và phi thuế quan theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Điều ước quốc 

tế mà Việt Nam ký kết hoặc gia nhập, nếu người nhập khẩu muốn được hưởng các chế độ ưu đãi 

đó; 

2. Hàng hóa thuộc diện do Việt Nam hoặc các tổ chức quốc tế thông báo đang ở trong thời điểm có

nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khoẻ của cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường cần được 

kiểm soát; 

3. Hàng hóa thuộc diện Việt Nam thông báo đang ở trong thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá,

thuế chống trợ giá, các biện pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch thuế quan, biện pháp hạn chế số lượng; 

4. Hàng hóa thuộc diện phải tuân thủ theo các chế độ quản lý nhập khẩu theo quy định của pháp luật
Việt Nam hoặc theo Điều ước quốc tế hai bên hoặc nhiều bên mà Việt Nam và nước, nhóm nước, 

hoặc vùng lãnh thổ cùng là thành viên. 

Các trường hợp phải 
nộp C/O

Hưởng ưu đãi theo 
FTA hoặc GSP

Đang có nguy cơ gây 
hại

Đang áp dụng biện 
pháp đặc biệt

Chống bán phá giá

Chống trợ cấp

Tự vệ

Hạn ngạch

Đang áp dụng chế độ 
nhập khẩu riêng
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CHUYÊN ĐỀ 12: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 

CÁC LOẠI THUẾ TRONG XUẤT NHẬP KHẨU? 

1. Thuế xuất khẩu – Áp dụng như thế nào?  

107/2016/QH13 LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 06/04/2016 

Điều 5. Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa áp dụng phương pháp tính 

thuế theo tỷ lệ phần trăm 

2. Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại biểu thuế xuất 

khẩu. 

Trường hợp hàng hóa xuất khẩu sang nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi 

về thuế xuất khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam thì thực hiện theo các thỏa thuận này. 

9744/TCHQ-TXNK(2016) V/v hướng dẫn kê khai mã số hàng hóa và thuế suất để thực 
hiện Biểu thuế XK theo quy định tại Nghị định số 122/2016/NĐ-
CP 

12/10/2016 

1. Hàng hóa xuất khẩu được quy định tên cụ thể bao gồm mô tả và mã hàng chi tiết ở cấp độ 8 chữ 

số hoặc 10 chữ số tại Biểu thuế xuất khẩu (Phụ lục I) ban hành kèm theo Nghị định số 

122/2016/NĐ-CP, đáp ứng các điều kiện quy định tại Nghị định này thì người nộp thuế kê khai 

mã hàng và mức thuế suất thuế xuất khẩu quy định cho từng mã hàng tại Biểu thuế xuất khẩu. 

2. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu không được quy định tên cụ thể trong Biểu thuế xuất khẩu, 

không thuộc trường hợp quy định tại điểm 3, 4 dưới đây thì người nộp thuế kê khai trên Tờ khai 

xuất khẩu như sau: 

- Tại chỉ tiêu “Mã số hàng hóa”: khai mã hàng của hàng hóa xuất khẩu tương ứng với mã hàng 08 

chữ số của mặt hàng đó trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Mục I Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP; 

- Tại chỉ tiêu “Thuế suất”: bỏ trống, không khai. 

Ví dụ:  

2506 

Thạch anh (trừ cát tự nhiên); 
quartzite, đã hoặc chưa đẽo thô hoặc 
mới chỉ được cắt, bằng cưa hoặc 
cách khác, thành khối hoặc tấm hình 
chữ nhật (kể cả hình vuông). 

Quartz (other than natural sands); 
quartzite, whether or not roughly 
trimmed or merely cut, by sawing or 
otherwise, into blocks or slabs of a 
rectangular (including square) shape. 

  

25061000 - Thạch anh - Quartz kg 

Mặt hàng Thạch anh mã HS 25061000 được quy định cụ thể tên trong Biểu thuế xuất khẩu theo Nghị 

định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 do đó khi xuất khẩu doanh nghiệp khai báo thuế 

suất là 10% theo biểu thuế. 

2. Thuế nhập khẩu ưu đãi 

107/2016/QH13 LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 06/04/2016 
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CHUYÊN ĐỀ 12: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 

[SƠ ĐỒ] CÁC LOẠI THUẾ 1 LÔ HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU PHẢI 

CHỊU 

 

HÀNG HÓA NÀO CHỊU THUẾ/ KHÔNG CHỊU THUẾ/ MIỄN THUẾ/ 

GIẢM THUẾ? 

1. Hàng hóa chịu thuế xuất nhập khẩu 

107/2016/QH13 LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU 06/04/2016 

Điều 2. Đối tượng chịu thuế 

1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam. 

2. Hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan, hàng hóa nhập khẩu từ 

khu phi thuế quan vào thị trường trong nước. 

3. Hàng hóa xuất kha u, nhập khẩu tại chỗ và hàng hóa xua t kha u, nha  p kha u của doanh nghiệp 
thực hiện quyền xua t kha u, quye n nhập khẩu, quyền phân phối. 

4. Đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu không áp dụng đối với các trường hợp sau: 

Hàng xuất 
khẩu

Thuế xuất 
khẩu

Hàng nhập 
khẩu

Thuế nhập 
khẩu

Ưu đãi đặc 
biệt

Ưu đãi

Thông 
thường

Thuế VAT
Thuế chống 
bán phá giá

Thuế chống 
trợ cấp

Thuế tự vệ

Thuế BVMT

Thuế TTĐB
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CHUYÊN ĐỀ 12: THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 

[HƯỚNG DẪN] SỬ DỤNG BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2019-
2020 (.XLS) 

Trong những năm qua, file Biểu thuế xuất nhập khẩu được tổng hợp bởi ông Vũ Quý Hưng và Chi 

cục Hải quan cảng Cái Lân đã được đón nhận, chia sẻ rộng rãi. Chúng tôi xin được chia sẻ lại file 

BIỂU THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU 2019 cùng hướng dẫn chi tiết cách tra cứu tại đây: 

 

1. File Biểu thuế Xuất nhập khẩu 2019 excel bao gồm nhiều sheet, quan trọng nhất là sheet BIEU 

THUE 2019. 

2. Kết cấu của biểu thuế gồm có hàng và cột. Cột mô tả những tiêu chuẩn sắp xếp, các loại thuế mà 

hàng hóa phải chịu. Hàng là chương, nhóm, phân nhóm (mã HS) và mô tả từng loại hàng hóa. 

3. Thứ tự tra cứu là tra theo hàng sau đó tra theo cột. Tra hàng để biết tên sản phẩm, từ đó dóng 

theo cột để biết loại sản phẩm này chịu những loại thuế nào khi nhập khẩu. 

4. Bố cục sheet BIEU THUE 2019: 

Cột số 1, 2, 3, 4, 5: Thứ tự, Mã hàng (mã HS), mô tả hàng hóa tiếng Việt và tiếng Anh, đơn vị tính. 

Cột 6: Thuế suất thuế nhập khẩu thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước và vùng 

lãnh thổ không thực hiện đối xử tối huệ quốc (MFN) và không thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập 

khẩu với Việt Nam. Loại thuế này đa phần nhập từ những quốc gia bạn rất ít nghe và bạn hầu như 

không cần sử dụng đến. 

Cột 7: Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước và vùng 

lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc (MFN) với Việt Nam. 

Cột 8: Thuế VAT hàng nhập khẩu. 

Cột 9 – 18: Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt tương ứng với các Hiệp định thương mại mà 

Việt Nam đã tham gia. 

Cột 19: Thuế Tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu áp dụng với hàng hóa hạn chế tiêu thụ như: bia, rượu, 

thuốc lá, xe ô tô... 

Cột 20: Thuế suất thuế xuất khẩu áp dụng đối với hàng xuất khẩu. 
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CHUYÊN ĐỀ 15: THỦ TỤC HẢI QUAN 

{TÍP} CÁC NGHIỆP VỤ ĐỂ THÔNG QUAN 1 LÔ HÀNG 

(i)

Trước khai báo

Tham gia hệ thống VNACCS

Phát sinh

• Xác định trước xuất xứ
• Xem trước hàng
• Xác định trước mã số

(mã HS)
• Kiểm tra chuyên ngành
• Giấy phép

Đặc thù:

• Xây dựng định mức
nguyên vật liệu

• Thông báo hợp đồng gia
công

• Thông báo cơ sở sản
xuất

• Thông báo Danh mục
miễn thuế

(ii)

Trong khai báo

Khai và truyền tờ khai

Nộp hồ sơ hải quan

Kết quả phân luồng

Nộp thuế

Phát sinh:

• Kiểm tra hải quan
• Tham vấn giá
• Ấn định thuế
• Đưa hàng về bảo quản
• Sửa tờ khai
• Hủy tờ khai

Thông quan

(iii)

Sau khai báo

Kiểm tra sau thông quan

Phát sinh:

• Hoàn thuế
• Nộp bổ sung thuế

Đặc thù:

• Thanh lý, thanh khoản
• Báo cáo quyết toán
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CHUYÊN ĐỀ 15: THỦ TỤC HẢI QUAN 

+ Sử dụng công văn đề nghị: Nếu muốn sửa đổi bổ sung về thông tin chung cho tờ khai trong 

trường hợp nay người khai cân gửi công văn đề nghị để cơ quan Hải quan tiến hành sửa đổi  

THỰC HIỆN MỞ TỜ KHAI NHẬP KHẨU TRÊN ECUS 
 

 

1. Đăng ký mới tờ khai nhập khẩu 

Cách gọi ra màn hình IDA: 

- Trường hợp trước khi thực hiện nghiệp vụ IDA, người khai hải quan đã thực hiện nghiệp vụ 

IVA:  Dùng nghiệp vụ IDB để gọi các thông tin từ khai báo hóa đơn IVA sang màn hình IDA. 

- Trường hợp người khai hải quan không thực hiện nghiệp vụ IVA: Chọn nghiệp vụ  IDA từ menu 

của VNACCS. 

 

Các thông tin khai báo đã được đăng ký trên hệ thống có thể được sửa chữa cho đến khi tờ khai 

nhập khẩu đã được đăng ký, hệ thống không hạn chế số lần sửa trên màn hình nhập liệu IDA (sửa 

n lần). 

Thông tin khai hàng hóa nhập khẩu IDA được lưu trên hệ thống VNACCS tối đa là 07 ngày, quá 

07 ngày mà người khai hải quan không có bất kỳ thao tác nào tới màn hình IDC hoặc bản IDA đã 

được cấp số thì hệ thống sẽ tự động xoá. Trường hợp, người khai hải quan có thao tác gọi ra bản 

IDA 
Đa ng ky  tho ng 
tin khai ba o 

IDE 
Sư a tơ  khai 

IDA01 

Đa ng ky  sư a tơ  
khai 

IDC 

Đa ng ky  tơ  
khai 

IDB 
Go i ra tho ng 
tin đã khai 

IDA, tho ng tin 
ho a đơn 

IDD 
Go i ra ma n 

hí nh tho ng tin 
EDA01 
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C L I C K  Ả N H   
M U A  N G A Y  B Ả N  Đ Ầ Y  Đ Ủ  

Hướng dẫn từng bước THÀNH THẠO mọi nghiệp vụ Xuất nhập khẩu 
chỉ trong 30 ngày. Nhanh tay sở hữu ngay cuốn sách CHƯA TỪNG 

CÓ và thực sự THỐNG TRỊ nghề Xuất nhập khẩu bạn nhé. 

       

E X I M S H A R K . C O M  
3 1 3  Đ ị n h  C ô n g  –  H o à n g  M a i  –  H à  N ộ i  
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